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BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

TT Tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm 
Thang 

điểm 

 TỔNG ĐIỂM (I+II+III+IV+V) 100 

I Thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật và quy định của Nhà nước 13 

1 
Việc học tập nghị quyết của Đảng; phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật và 

quy định của Nhà nước 
  

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, đúng quy định 2 

 Thực hiện nhưng chưa đầy đủ, kịp thời, thường xuyên 1 

 Không thực hiện đúng quy định 0 

2 Thực hiện quy chế làm việc   

 
Thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, của cơ quan, đơn vị đầy đủ, kịp thời, 

đúng quy định 
2 

 Thực hiện có nội dung còn hạn chế nhưng đã khắc phục 1 

 Không thực hiện đúng quy định 0 

3 Thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở, quy định về văn hóa công sở   

 Thực hiện 03 nội dung đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 3 

 Có 01 nội dung thực hiện không đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 2 

 Có 02 nội dung thực hiện không đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 1 

 03 nội dung thực hiện không đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 0 

4 
Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí tại 

cơ quan, đơn vị 
  

4.1 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng   

 Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định 2 

 Thực hiện nhưng không đầy đủ các quy định 1 

 
Thực hiện không đúng quy định hoặc có tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, 

chống tham nhũng 
0 

4.2 Thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí   

 Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định 2 

 Thực hiện nhưng chưa đầy đủ các quy định 1 

 
Thực hiện không đúng quy định hoặc có tập thể, cá nhân vi phạm các quy định tiết kiệm, 

chống lãng phí 
0 



 2 

TT Tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm 
Thang 

điểm 

5 Hoạt động của các tổ chức đoàn thể   

 
Các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng quy định, tham gia các hoạt động tích cực, hiệu quả, 

100% tổ chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
2 

 
Các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng quy định, trong đó có tổ chức được đánh giá, xếp loại 

hoàn thành nhiệm vụ 
1 

 
Các tổ chức đoàn thể hoạt động không đúng quy định hoặc có tổ chức được đánh giá, xếp loại 

không hoàn thành nhiệm vụ 
0 

II Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị 37 

1 
Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành 

và thực hiện chương trình công tác, danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
  

1.1 
Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và 

ban hành chương trình công tác, danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
  

 
Tham mưu, đề xuất nhiệm vụ được đưa vào chương trình công tác hoặc danh mục xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 
3 

 
Tham mưu, đề xuất nhiệm vụ nhưng không có nội dung được đưa vào chương trình công tác 

hoặc danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 
1 

 
Không tham mưu, đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác hoặc danh mục xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 
0 

1.2 Tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh   

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ 8 

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ 4 

 
Không hoàn thành 100% nhiệm vụ hoặc hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ 

không đảm bảo tiến độ, chất lượng 
0 

1.3 Tổ chức xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật    

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ 3 

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ 1,5 

 
Không hoàn thành 100% nhiệm vụ hoặc hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có nhiệm vụ 

không đảm bảo tiến độ, chất lượng 
0 

2 
Thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; 

nhiệm vụ theo chương trình công tác của cơ quan, đơn vị 
  

2.1 Thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   

 
Hoàn thành 100% nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, trong đó có từ 20% nhiệm vụ trở lên 

vượt tiến độ 
10 

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ 8 

 
Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có dưới 10% nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc chưa đảm bảo 

chất lượng 
6 

 
Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có từ 10% đến dưới 20% nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc 

chưa đảm bảo chất lượng 
4 

 
Không hoàn thành 100% nhiệm vụ hoặc hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có từ 20% nhiệm vụ 

trở lên chậm tiến độ hoặc chưa đảm bảo chất lượng  
0 
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TT Tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm 
Thang 

điểm 

2.2 Thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị   

 
Hoàn thành 100% nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, trong đó có từ 20% nhiệm vụ trở lên 

vượt tiến độ 
13 

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ 11 

 
Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có dưới 10% nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc chưa đảm bảo 

chất lượng 
8 

 
Hoàn thành 100% nhiệm vụ nhưng có từ 10% đến dưới 20% nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc 

chưa đảm bảo chất lượng 
5 

 
Không hoàn thành 100% nhiệm vụ hoặc có từ 20% nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc chưa đảm bảo 

chất lượng 
0 

III Thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị 34 

1 Về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm   

1.1 

Thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, 

đơn vị và của các đơn vị thuộc, trực thuộc; hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

các cơ quan chuyên môn theo quy định 
  

 Thực hiện kịp thời, đúng quy định 3 

 Có nội dung còn chậm hoặc có tồn tại, hạn chế nhưng đã khắc phục 1,5 

 
Thực hiện không đúng quy định hoặc có hạn chế đã được chỉ ra nhưng chưa khắc phục hoặc 

khắc phục chưa triệt để 
0 

1.2 Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý   

 Bố trí cơ cấu lãnh đạo theo đúng quy định 2 

 Bố trí cơ cấu lãnh đạo không đúng quy định nhưng đã khắc phục  1 

 
Bố trí cơ cấu lãnh đạo không đúng quy định nhưng chưa khắc phục hoặc khắc phục nhưng 

chưa triệt để 
0 

1.3 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động   

 Thực hiện kịp thời, đúng quy định 2 

 Có việc thực hiện chưa kịp thời hoặc chưa đúng quy định nhưng đã khắc phục xong 1 

 Thực hiện không đúng quy định 0 

1.4 Thực hiện quy định về vị trí việc làm   

 Thực hiện kịp thời, đúng quy định 2 

 Có việc thực hiện chưa kịp thời hoặc chưa đúng quy định nhưng đã khắc phục xong 1 

 Thực hiện không đúng quy định 0 

1.5 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc   

 
100% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 

có từ 90% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
3 



 4 

TT Tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm 
Thang 

điểm 

 
100% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 

có từ 50% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
2 

 100% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên 1 

 
Từ 20% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc trở xuống được xếp loại không hoàn thành 

nhiệm vụ 
0,5 

 Trên 20% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 0 

2 Về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động   

2.1 Thực hiện các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động   

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định 3 

 Có việc thực hiện chưa kịp thời hoặc chưa đúng quy định nhưng đã khắc phục xong 1,5 

 Thực hiện không đúng quy định 0 

2.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động   

 
Trong năm không có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính hoặc vi phạm các quy định về an toàn giao thông 
3 

 
Trong năm có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm kỷ luật, 

kỷ cương hành chính hoặc vi phạm các quy định về an toàn giao thông 
0 

2.3 Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức   

 
100% công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 85% 

công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
3 

 
100% công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50%  

công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
2 

 100% công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên 1 

 Từ 20% công chức, viên chức trở xuống được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 0,5 

 Trên 20% công chức, viên chức được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 0 

3 Công tác quản lý tài chính, tài sản công   

3.1 
Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ 

của các cơ quan, đơn vị 
  

 Ban hành và tổ chức thực hiện đúng quy định 2 

 Không ban hành hoặc tổ chức thực hiện không đúng quy định 0 

3.2 Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước   

 Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá 2 

 Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá nhưng đã khắc phục xong 1 

 
Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá nhưng chưa khắc phục hoặc khắc phục 

nhưng chưa triệt để 
0 
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TT Tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm 
Thang 

điểm 

4 Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo   

4.1 Công tác tiếp công dân   

 Thực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định 1 

 Thực hiện công tác tiếp công dân không đúng quy định 0 

4.2 Công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo   

 
Từ 90% trở lên đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết 

đúng quy định 
2 

 

Từ 50% đến dưới 90% đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết đúng quy định, không có khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết tồn đọng, 

kéo dài; không có khiếu kiện đông người 

1 

 

Dưới 50% đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết 

hoặc có khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài và để xảy ra khiếu kiện đông người hoặc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật 

0 

5 Công tác thanh tra, kiểm tra   

5.1 Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước   

 Thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời, đúng quy định 2 

 Có thanh tra, kiểm tra nhưng chưa kịp thời hoặc có nội dung còn hạn chế 1 

 Không thực hiện thanh tra, kiểm tra 0 

5.2 Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra   

 100% các vấn đề qua thanh tra, kiểm tra đã được khắc phục, xử lý xong 2 

 Từ 90% các vấn đề qua thanh tra, kiểm tra đã được khắc phục, xử lý xong 1 

 Dưới 90% các vấn đề qua thanh tra, kiểm tra đã được khắc phục, xử lý xong 0 

6 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo    

 Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định, đảm bảo tiến độ 2 

 Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định nhưng không đảm bảo tiến độ 1 

 Không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định 0 

IV Kết quả thực hiện một số chỉ số 6 

1 
Chỉ số cải cách hành chính (điểm đánh giá được tính theo công thức = a x 2. Trong đó, a là 

chỉ số cải cách hành chính) 
2 

2 
Chỉ số mức độ chuyển đổi số (điểm đánh giá được tính theo công thức = a/b x 2. Trong đó,  

a là điểm đạt được của cơ quan, đơn vị; b với thang điểm đánh giá chỉ số chuyển đổi số) 
2 

3 
Chỉ số năng lực cạnh tranh (điểm đánh giá được tính theo công thức = a/b x 2. Trong đó, a là 

điểm đạt được của cơ quan, đơn vị; b với thang điểm đánh giá năng lực cạnh tranh) 
2 
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TT Tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm 
Thang 

điểm 

V Điểm thưởng, điểm trừ 10 

1 Điểm thưởng (điểm thưởng tối đa bằng 10 điểm) 10 

1.1 

Hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu, 

nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức 

3 

1.2 

Có mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ được giao được cấp có thầm quyền 

công nhận và được áp dụng rộng rãi có hiệu quả hoặc trong năm khối lượng nhiệm vụ được 

giao lớn, hoàn thành nhiệm vụ khó, phức tạp có tác động đến đối tượng rộng trên địa bàn tỉnh 

4 

1.3 
Trong năm, cơ quan được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương 

hoặc được khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước  
2 

1.4 
Có một trong các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số mức độ 

chuyển đổi số xếp thứ hạng cao nhất 
2 

2 Điểm trừ (điểm trừ tối đa bằng 10 điểm) -10 

2.1 
Có cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc 

các vi phạm khác bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
-10 

2.2 
Có thành viên lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc các vi phạm khác bị xử lý 

kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
-5 

2.3 Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước -10 

2.4 
Cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội bộ mất đoàn kết dẫn đến 

đơn thư khiếu nại, tố cáo 
-5 

2.5 

Trên 20% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với 

cơ quan, đơn vị không có cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc, có trên 20% công chức, viên chức 

được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 

-3 

2.6 

Một trong các nhóm tiêu chí đánh giá, xếp loại tại mục I, mục II, mục III Bộ tiêu chí chỉ đạt 

dưới 50% tổng điểm đánh giá, xếp loại của cơ quan, đơn vị tại mỗi nhóm tiêu chí và có 

nhiệm vụ chủ yếu không đạt kế hoạch giao./. 

-10 
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